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Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng bộ môn kỹ thuật hóa học
3. Mô tả tóm tắt học phần:  
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo chất, cơ sở lý thuyết của các quá trình hoá học và hóa lý (nhiệt động học, động hóa học, dung dịch và điện hóa). 
4. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên có kiến thức nền tảng để có thể học các học phần Hóa cơ sở và các học phần chuyên ngành liên quan.

 
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sinh viên có thể
a) Có kiến thức cơ bản về cấu tạo nguyên tử.
b) Giải thích / dự đoán khả năng phản ứng của các nguyên tố hóa học trên cơ sở kiến thức về cấu tạo nguyên tử.

c) Nắm được sự biến thiên tuần hoàn tính chất  của các nguyên tố.
d) Hiểu được bản chất của liên kết hóa học trong phân tử và tương  tác phân tử.
e) Giải thích được tính chất vật lý và hóa học của các chất.

f) Nắm được các quy luật cơ bản của nhiệt động học, làm cơ sở cho các tính toán nhiệt hóa học.
h) Giải thích / dự đoán khả năng diễn ra các quá trình hóa học và hóa lý.
i) Nắm được các quy luật cơ bản của động hóa học, làm cơ sở cho việc ứng dụng điều khiển tốc độ và chiều hướng phản ứng.

j) Hiểu biết cơ bản nhất về tính chất của các dung dịch phân tử và dung dịch điện ly; giải quyết các bài toán liên quan về nồng độ dung dịch.
k) Nắm được các khái niệm cơ bản trong điện hóa học và cơ sở lý thuyết của việc chuyển hóa qua lại giữa hóa năng- điện năng trong các hệ điện hóa đơn giản (pin điện hóa, bình điện phân).
6. Kế hoạch dạy học:


Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
	Cấu tạo nguyên tử
Thành phần cấu tạo nguyên tử

Các mô hình nguyên tử

Những tiền đề của cơ học lượng tử

Mẫu nguyên tử theo cơ học lượng tử

Nguyên tử Hydro và các ion dạng nguyên tử hydro

Nguyên tử nhiều electron
	a,b
	3
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu. Làm bài tập GV giao.

	2

2.1

2.2

2.3
	Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bảng tuần hoàn Mendeleev

Bảng HTTH các nguyên tố hóa học

Biến thiên tuần hoàn một số tính chất của các nguyên tố


	c
	3
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu. Làm bài tập GV giao.

	3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
	Liên kết hóa học cấu tạo phân tử

Các đặc trưng cơ bản của liên kết hóa học

Các thuyết cổ điển về liên kết hóa học

Lý thuyết cơ lượng tử về liên kết hóa học

Moment lưỡng cực

Tương tác giữa các phân tử

Trạng thái tập hợp của vật chất


	d,e
	9
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu. Làm bài tập GV giao.

	4

4.1

4.2

4.3

4.4


	Nhiệt động hóa học 

Các khái niệm cơ bản về nhiệt động hóa học 

Nguyên lý I của nhiệt động hóa học

Nhiệt hóa học

Nguyên lý II của nhiệt động học


	f,h
	9
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu. Làm bài tập GV giao.

	5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
	Động hóa học

Các khái niệm cơ bản

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

Phương trình động học của một số phản ứng đơn giản

Phản ứng thuận nghịch cân bằng hóa học

Các phản ứng phức tạp

Xác định cơ chế phản ứng
	i
	6
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu. Làm bài tập GV giao.

	6

6.1

6.2
	Dung dịch 

Một số khái niệm về dung dịch

Dung dịch điện ly
	j
	9
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu. Làm bài tập GV giao.

	7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
	Điện hóa học

Phản ứng oxh-khử

Pin

Một số loại điện cực

Sức điện động và năng lượng tự do Gibbs

Pin và acquy

Sự điện phân
	k
	3
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu. Làm bài tập GV giao. 

	8
	Kiểm tra
	
	3
	
	


7. Tài liệu dạy và học:

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Đức Chung
	Hóa học Đại cương
	2002
	ĐHQG TP. HCM
	Thư viện trường, các nhà sách
	x


	

	2
	Nguyễn Đức Chung
	Bài tập và Trắc nghiệm Hóa học Đại cương
	1998
	Khoa học  & Kĩ thuật
	Thư viện trường, các nhà sách
	x
	

	3
	Nguyễn Đình Soa
	Hóa đại cương

(Tái bản lần 1)
	2004
	 ĐHQG TP. HCM
	Thư viện trường, các nhà sách
	
	x

	4
	Lê Mậu Quyền 
	Cơ sở lý thuyết Hóa học-Phần Bài tập
	2001
	Khoa học kỹ thuật 
	Thư viện trường
	
	x

	5
	Soren Prip Beier, Peter Dybdahl Hed
	Chemistry


	2009
	Ventus Publishing


	- Trang web BM (*)

- GV cung cấp
	
	x




8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

SV đi học đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học. SV cần đọc thêm các tài liệu GV hướng dẫn, tự nghiên cứu các phần GV yêu cầu và làm các bài tập GV cung cấp, bài tập trong tài liệu tham khảo.
9. Đánh giá kết quả học tập:

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	15
	Viết
	1,2,3
	a,b,c,d,e.

	2
	30,31
	Viết
	4,5
	f,h,i


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	- Kiểm tra ( 2 bài)
- Lên bảng sửa bài tập
	a,b,c,d,e,f,h,i
	45

	2
	Chuyên cần/thái độ
	
	5

	3
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: …viết……

- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
x
	a,b,c,d,e,f,h,i,j,k
	50
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